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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày      tháng   7   năm 2026


DỰ THẢO


BÁO CÁO
Tổng kết việc thi hành các Thông tư của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ về an ninh vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân, 
cơ sở hạt nhân và thanh sát hạt nhân 

[bookmark: _Hlk231853431][bookmark: chuong_1_name][bookmark: loai_1_name]Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) đã tổ chức xây dựng Thông tư quy định về bảo đảm an ninh vật liệu hạt nhân, cơ sở hạt nhân và thanh sát hạt nhân thay thế cho các Thông tư số 38/2011/TT-BKHCN ngày 30/12/2011 về quy định bảo đảm an ninh vật liệu hạt nhân và cơ sở hạt nhân, Thông tư số 02/2011/TT-BKHCN ngày 16/03/2011của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về thực hiện kiểm soát vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn, Thông tư số 25/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định danh mục và yêu cầu kiểm soát vật liệu và thiết bị trong chu trình nhiên liệu hạt nhân, Thông tư số 17/2013/TT-BKHCN ngày 30/07/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện quy định về khai báo của nghị định thư bổ sung của hiệp định giữa nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế về việc áp dụng thanh sát theo hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Kết quả như sau:
[bookmark: bookmark1224]I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT
1. Bối cảnh trong nước và quốc tế liên quan đến Dự thảo Thông tư
a) Bối cảnh quốc tế: 
Vấn đề an ninh vật liệu hạt nhân, cơ sở hạt nhân và thanh sát hạt nhân, không phổ biến vũ khí hạt nhân từ lâu đã là một vấn đề luôn được cộng đồng quốc tế quan tâm. Các quốc gia luôn đẩy mạnh nỗ lực toàn cầu trong việc tăng cường an ninh đối với vật liệu hạt nhân, tính minh bạch hoạt động phát triển hạt nhân vì hòa bình trong bối cảnh tình hình an ninh quốc tế có diễn biến phức tạp, xung đột địa chính trị, sự nổi dậy của các tổ chức cực đoan và tội phạm xuyên quốc gia tiềm ẩn nguy cơ khủng bố hạt nhân, buôn bán trái phép vật liệu hạt nhân nhằm chế tạo vũ khí hạt nhân. Ngoài ra, trong bối cảnh an ninh phi truyền thống được quan tâm trước thách thức từ an ninh mạng, các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, thiết bị bay không người lái.. đặt ra yêu cầu quản lý về vật liệu hạt nhân, cơ sở hạt nhân và kiểm soát không phổ biến vũ khí hạt nhân tại các quốc gia. Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), và các quốc gia tiên tiến về hạt nhân thường xuyên cập nhật các tài liệu hướng dẫn, tiêu chuẩn về an ninh hạt nhân, xây dựng các hướng dẫn để thực hiện hoạt động thanh sát hạt nhân hiệu quả.  
b) Bối cảnh trong nước: 
- Trong khoảng 20 năm trở lại đây các ứng dụng năng lượng nguyên tử vì hòa bình phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam mang lại nhiều lợi ích như: nghiên cứu khoa học, y tế, công nghiệp, xây dựng, giúp nâng cao chất lượng đời sống, góp phần phát triển kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, trước sự phát triển nhanh của khoa học và công nghệ cùng với yêu cầu về bảo đảm an toàn, an ninh ngày càng cao, đặc biệt trong lĩnh vực hạt nhân, nhiều quy định hiện hành đã bộc lộ hạn chế, chưa theo kịp thực tiễn.
- Bối cảnh pháp lý trong nước có sự thay đổi mang tính nền tảng, đòi hỏi phải rà soát, tổng kết các văn bản hướng dẫn hiện hành:
+ Quốc hội đã ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (NLNT) số 94/2025/QH15 ngày 27/6/2025 thay thế cho Luật NLNT 2008.
+ Để thi hành Luật NLNT năm 2025, Chính phủ đã ban hành các Nghị định để hướng dẫn triển khai thực hiện Luật NLNT bảo đảm đáp ứng kịp thời hành lang pháp lý điều chỉnh cho các hoạt động ứng dụng năng lượng nguyên tử, phù hợp với lộ trình xây dựng và triển khai các chương trình phát triển về hạt nhân quan trọng của đất nước như dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, dự án Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân (Đồng Nai). Ngày 18/12/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 332/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử về bảo đảm an toàn bức xạ, an toàn, an ninh, thanh sát hạt nhân, thông báo, khai báo, cấp phép, thanh tra, kiểm tra về an toàn bức xạ và hạt nhân, ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân và bồi thường thiệt hại hạt nhân (Nghị định số 332/2025/NĐ-CP).
+ Luật NLNT 2025 và Nghị định số 332/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/01/2026 sẽ dẫn đến trường hợp một số các văn bản dưới Luật trước đây trong lĩnh vực bảo đảm an ninh vật liệu hạt nhân, cơ sở hạt nhân và thanh sát hạt nhân như: Quyết định số 45/2010/QĐ-TTg ngày 14/6/2010 của Thủ tướng chính phủ quy định quy chế về kiểm soát hạt nhân, Thông tư số 38/2011/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về bảo đảm an ninh vật liệu hạt nhân, cơ sở hạt nhân. 
+ Thông tư số 38/2011/TT-BKHCN ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ KH&CN là văn bản quy phạm pháp luật duy nhất điều chỉnh các quy định về bảo đảm an ninh vật liệu hạt nhân, cơ sở hạt nhân và có căn cứ ban hành tại Luật NLNT 2008. Tương tự, Thông tư số 17/2013/TT-BKHCN về khai báo theo Nghị định thư bổ sung cũng được áp dụng căn cứ ban hành từ Luật NLNT 2008. Khi Luật NLNT 2025 được ban hành thì Thông tư số 38/2011/TT-BKHCN đã hết hiệu lực pháp lý. Tuy nhiên các nội dung về nguyên tắc cơ bản của Thông tư này đã được kế thừa và tiếp thu khi Chính phủ xây dựng và ban hành Nghị định 332/2025/NĐ-CP. 
+ Các Thông tư số 02/2011/TT-BKHCN ngày 16/03/2011, Thông tư số 25/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định các yêu cầu thực hiện về thanh sát hạt nhân có căn cứ xây dựng dựa trên Quyết định số 45/2010/QĐ-TTg ngày 14/6/2010 của Thủ tướng chính phủ quy định quy chế về kiểm soát hạt nhân. Do đó khi Quyết định số 45/2010/QĐ-Ttg của Thủ tướng Chính phủ không còn hiệu lực áp dụng theo điều chỉnh của Luật NLNT 2008 thì các thông tư trên sẽ không có căn cứ pháp lý để thực hiện.
+ Trên thực tiễn, Bộ KH&CN đã có văn bản thông báo duy trì hiệu lực của 03 Thông tư trong lĩnh vực thanh sát hạt nhân để bảo đảm việc quản lý nhà nước xuyên suốt, và có cơ chế để tổ chức, cá nhân thực hiện cho đến khi có Thông tư hướng dẫn thay thế.  
Vì vậy, việc tổng kết thi hành các Thông tư quy định về an ninh vật liệu hạt nhân, cơ sở hạt nhân và thanh sát hạt nhân nói là để đánh giá kết quả đạt được, xác định các bất cập và làm cơ sở cho việc xây dựng Thông tư hướng dẫn mới phù hợp với Nghị định 332/2025/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Luật NLNT 2025 trong đó giao nhiệm vụ cho Bộ KH&CN đối với việc xây dựng các quy định về bảo đảm an ninh vật liệu hạt nhân, cơ sở hạt nhân và thanh sát hạt nhân.
2. Quá trình thực hiện tổng kết
Việc tổng kết được thực hiện thông qua các hoạt động:
Rà soát, thống kê quá trình triển khai và kết quả thực hiện các Thông tư số 38/2011/TT-BKHCN ngày 30/12/2011, Thông tư số 02/2011/TT-BKHCN ngày 16/03/2011, Thông tư số 25/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012, Thông tư số 17/2013/TT-BKHCN ngày 30/07/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ kể từ khi văn bản có hiệu lực.
Đối chiếu các quy định hiện hành của các Thông tư số 38/2011/TT-BKHCN ngày 30/12/2011, Thông tư số 02/2011/TT-BKHCN ngày 16/03/2011, Thông tư số 25/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012, Thông tư số 17/2013/TT-BKHCN ngày 30/07/2013 của Bộ trưởng Bộ KH&CN với các quy định chi tiết trong Nghị định 332/NĐ-CP của Chính phủ để xác định các nội dung cần kế thừa, sửa đổi, bổ sung, thay thế, chi tiết hóa.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Đối với Thông tư số 38/2011/TT-BKHCN ngày 30/12/2011 về an ninh hạt nhân
a) Công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật 
Cơ quan chỉ đạo: Bộ Khoa học và Công nghệ thống nhất quản lý nhà nước về bảo đảm an ninh vật liệu hạt nhân và cơ sở hạt nhân trên phạm vi toàn quốc.
Cục ATBXHN là cơ quan tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 38/2011/TT-BKHCN; hướng dẫn tổ chức, cá nhân xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh; tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh; phối hợp với các cơ quan liên quan trong xử lý tình huống mất an ninh hạt nhân.
Thông tư số 38/2011/TT-BKHCN quy định các yêu cầu cơ bản về phân loại vật liệu hạt nhân, cấp độ bảo vệ, hệ thống bảo vệ thực thể, kiểm soát tiếp cận, bảo đảm an ninh trong lưu giữ, sử dụng, vận chuyển vật liệu hạt nhân và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan.
Tại Trung ương, Cục ATBXHN tổ chức hướng dẫn, phổ biến, kiểm tra việc thực hiện Thông tư và phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trong công tác bảo đảm an ninh hạt nhân. Tại địa phương, các tổ chức, cá nhân thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh theo quy định và phối hợp với cơ quan chức năng trong xử lý các tình huống bất thường liên quan đến vật liệu hạt nhân và cơ sở hạt nhân.
b) Kết quả thi hành, đánh giá ưu điểm, bất cập, hạn chế 
- Ưu điểm:
+ Thông tư số 38/2011/TT-BKHCN là văn bản quy phạm pháp luật đầu tiên quy định tương đối toàn diện về bảo đảm an ninh vật liệu hạt nhân và cơ sở hạt nhân tại Việt Nam, tạo cơ sở pháp lý phục vụ công tác quản lý nhà nước về an ninh hạt nhân.
+ Thông tư đã nội luật hóa nhiều nội dung cơ bản theo hướng dẫn của IAEA (NSS13) về phân loại vật liệu hạt nhân, xác định cấp độ bảo vệ, xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh và tổ chức hệ thống bảo vệ thực thể; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh hạt nhân.
+ Quá trình triển khai thực hiện Thông tư đã giúp cơ quan quản lý nhà nước tích lũy kinh nghiệm trong công tác đánh giá nguy cơ, kiểm tra hệ thống bảo vệ thực thể và phối hợp xử lý tình huống mất an ninh hạt nhân.
· Bất cập, hạn chế:
+ Thông tư được xây dựng trong bối cảnh Việt Nam chưa triển khai chương trình điện hạt nhân và chưa phát sinh nhiều hoạt động hạt nhân quy mô lớn nên chưa bao quát đầy đủ các yêu cầu mới về an ninh mạng, bảo vệ thông tin nhạy cảm, thiết bị bay không người lái, phương thức tấn công hỗn hợp và bảo vệ hệ thống điều khiển số tại cơ sở hạt nhân.
+ Một số quy định còn mang tính nguyên tắc, chưa cụ thể về tiêu chí đánh giá hiệu quả hệ thống bảo vệ thực thể, đánh giá mối đe dọa thiết kế (DBT), nguy cơ nội bộ và cơ chế phối hợp liên ngành; một số thuật ngữ chưa hoàn toàn thống nhất với hướng dẫn mới của IAEA và hệ thống pháp luật hiện hành.
+ Bên cạnh đó, Thông tư được ban hành trên cơ sở Luật Năng lượng nguyên tử năm 2008 nên đến nay một số nội dung không còn phù hợp với Luật Năng lượng nguyên tử năm 2025 và Nghị định số 316/2025/NĐ-CP và Nghị định số 332/2025/NĐ-CP của Chính phủ.
c) Khó khăn, vướng mắc khi thực hiện 
- Lĩnh vực an ninh hạt nhân có tính chuyên sâu, yêu cầu kỹ thuật cao trong khi hoạt động hạt nhân tại Việt Nam còn hạn chế, chưa có cơ sở hạt nhân quy mô lớn nên khó đánh giá đầy đủ hiệu quả áp dụng của các quy định trong thực tiễn.
- Nguồn nhân lực chuyên sâu về an ninh hạt nhân còn hạn chế; việc đầu tư hệ thống bảo vệ thực thể và trang thiết bị kỹ thuật đòi hỏi kinh phí lớn. Công tác phối hợp giữa các cơ quan trung ương và địa phương trong kiểm tra, giám sát, xử lý tình huống chưa thật sự đồng bộ; nhận thức và văn hóa an ninh hạt nhân tại một số tổ chức còn hạn chế.
d) Xác định những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn
- Việc ban hành Luật Năng lượng nguyên tử năm 2025 và Nghị định số 316/2025/NĐ-CP và Nghị định số 332/2025/NĐ-CP đặt ra yêu cầu rà soát, cập nhật toàn diện các quy định về an ninh hạt nhân.
- Trong bối cảnh tái khởi động chương trình điện hạt nhân và phát triển các dự án hạt nhân quy mô lớn, thực tiễn phát sinh yêu cầu mới về đánh giá mối đe dọa thiết kế (DBT), an ninh mạng, bảo vệ thông tin nhạy cảm, ứng phó với các nguy cơ an ninh phi truyền thống và tăng cường phối hợp liên ngành trong bảo đảm an ninh hạt nhân.
- Do đó, cần xây dựng Thông tư mới hướng dẫn chi tiết Nghị định số 316/2025/NĐ-CP và Nghị định số 332/2025/NĐ-CP để bảo đảm phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành và các hướng dẫn mới của IAEA.
2. Đối với các Thông tư của Bộ KH&CN quy định về việc thực hiện quy chế kiểm soát hạt nhân, hướng dẫn khai báo về thanh sát hạt nhân
a) Công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật 
- Cơ quan chỉ đạo: Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã thống nhất quản lý nhà nước về thanh sát hạt nhân, 
- Cục ATBXHN là cơ quan được giao tham mưu Bộ trưởng Bộ KH&CN thực hiện quản lý nhà nước về thanh sát hạt nhân, là đầu mối thực hiện hoạt động thanh sát hạt nhân với IAEA, quản lý hệ thống thông tin, báo cáo, khai báo của tổ chức, cá nhân về vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn, thông tin thanh sát hạt nhân, tổ chức các hoạt động xác minh tính đúng đắn, đầy đủ của thông tin tổ chức, cá nhân báo cáo, khai báo, thực hiện hoạt động phối hợp với IAEA trong quá trình thực hiện thanh sát quốc tế tại Việt Nam và khi có yêu cầu của IAEA.
- Phạm vi hoạt động: Các Thông tư số 02/2011/TT-BKHCN, Thông tư số 25/2012/TT-BKHCN, Thông tư số 17/2013/TT-BKHCN đã thiết lập một hệ thống các hoạt động cần thực hiện của tổ chức, cá nhân về kiểm soát hạt nhân, báo cáo, khai báo thông tin về vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn và việc báo cáo thông tin về hồ sơ thiết kế, báo cáo kế toán vật liệu hạt nhân cho Cục ATBXHN theo biểu mẫu của Hiệp định thanh sát, khai báo các hoạt động có liên quan đến việc nghiên cứu, triển khai trong chu trình nhiên liệu hạt nhân không bao gồm vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn, hoạt động xuất, nhập khẩu có liên quan.
- Hệ thống triển khai: 
+ Tại Trung ương, Cục ATBXHN tổ chức triển khai quản lý thông tin của tổ chức, cá nhân về thanh sát hạt nhân, thông tin khai báo, báo cáo của tổ chức, cá nhân. Có kinh phí thực hiện hoạt động này từ ngân sách nhà nước. Trong các hoạt động thánh sát hạt nhân tại cơ sở, địa phương, Cục ATBXHN chủ trì riêng biệt đoàn đánh giá, xác minh, hoặc theo đề nghị xác minh thông tin, thực hiện thanh sát của IAEA.
+ Tại địa phương: tổ chức, cá nhân thực hiện theo quy định và định kỳ báo cáo kết quả về Cục ATBXHN, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Công an địa phương trong trường hợp mất mát, thất lạc vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn.
b) Kết quả thi hành, đánh giá ưu điểm, bất cập, hạn chế của các Thông tư quy định hoạt động thanh sát hạt nhân đã ban hành
- Ưu điểm:
Thông tư số 02/2011/TT-BKHCN đã cung cấp nền tảng cho việc thực hiện kế toán hạt nhân thông qua cơ chế cung cấp thông tin và báo cáo tới cơ quan quản lý về vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn, thông tin cơ sở chịu thanh sát hạt nhân, bảo đảm tính ổn định về nội dung, hình thức báo cáo cho giai đoạn từ 2011 đến nay;
Thông tư số 02/2011/TT-BKHCN đã đưa ra đầy đủ các biểu mẫu báo cáo , cung cấp thông tin theo yêu cầu nội dung yêu cầu tại Hiệp định thanh sát, kèm tiêu chí, chú giải hướng dẫn cụ thể để tổ chức, cá nhân thực hiện.
Các Thông tư số 25/2012/TT-BKHCN, Thông tư số 17/2013/TT-BKHCN đã cung cấp khung khai báo hoàn thiện các đối với chi tiết các hoạt động tiến hành, triển khai thuộc đối tượng khai báo theo Nghị định thư bổ sung, cung cấp các biểu mẫu theo định dạng, yêu cầu của IAEA. Kể từ khi Nghị định thư bổ sung được phê chuẩn (2013), các thông tư này cho thấy tính ổn định trong triển khai thực hiện. Các thông tư đã đưa ra Danh mục được nội luật hóa từ quy định của IAEA, liệt kê đầy đủ các đặc tính kỹ thuật của hoạt động, thiết bị khai báo, báo cáo.
Các thông tư về thanh sát hạt nhân đã ban hành xây dựng các yêu cầu quản lý bảo đảm đầy đủ nội dung và biểu mẫu báo cáo áp dụng cho tổ chức, cá nhân tương đồng, đồng nhất với mẫu báo cáo, khai báo mà Việt Nam cần gửi cho IAEA, qua đó tăng cường hiệu quả về quản lý, tính minh bạch, tiết kiệm nguồn lực và đồng nhất về thông tin.
- Bất cập, hạn chế so với yêu cầu mới:
Về hệ thống tổ chức: Hoạt động thanh sát có phạm vi rộng, bao gồm cả các lĩnh vực cần khai báo có liên quan nhưng không thuộc quản lý của Bộ KH&CN. Việc thực hiện ở địa phương còn gặp khó khăn do hoạt động thanh sát chỉ do Cục ATBXHN thực hiện, quản lý thông tin, tổ chức xác minh, hoặc khi có yêu cầu của IAEA, chưa tăng cường được hiệu quả giám sát, thực hiện tại địa phương và tính chủ động của đối tượng. 
 Về căn cứ pháp lý: Các Thông tư hiện hành được ban hành dựa trên căn cứ pháp lý của Luật NLNT cũ và Quyết định số 45/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, khi văn bản cấp trên đã thay đổi, các căn cứ này không còn bảo đảm tính cập nhật. Đặc biệt, việc Thông tư số 02/2011/TT-BKHCN và Thông tư số 25/2012/TT-BKHCN lấy căn cứ ban hành từ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ là chưa đồng nhất với cấu trúc hệ thống pháp luật hiện hành khi thẩm quyền quy định chi tiết đã được giao cho Nghị định của Chính phủ. Đồng thời, việc Thông tư số 17/2013/TT-BKHCN lấy căn cứ xây dựng và ban hành trực tiếp từ Điều ước quốc tế là Nghị định thư bổ sung của Hiệp định thanh sát là không đúng quy định về kỹ thuật xây dựng VBQPPL trong nước.
Về thuật ngữ áp dụng: Một số thuật ngữ tại các văn bản Thông tư chưa tương thích hoàn toàn với các cam kết quốc tế, và gây khó khăn trong cách hiểu của đối tượng, tổ chức, cá nhân khi thực hiện. Ví dụ như thuật ngữ “kiểm soát hạt nhân” là một phần của quá trình kế toán và kiểm soát hạt nhân, là trách nhiệm của cơ sở, tổ chức cá nhân và cũng là trách nhiệm của cơ quan quản lý trong xác minh độc lập. Thực tế, hoạt động kiểm soát của cơ quan quản lý và các tổ chức, cá nhân là bộ phận cấu thành để phục vụ nghĩa vụ thanh sát hạt nhân toàn diện của quốc gia. Các thuật ngữ khác như: “hồ sơ thiết kế”, “thanh tra viên” gây khó khăn, lúng túng cho tổ chức, cá nhân có các hoạt động chịu điều chỉnh của các pháp luật có liên quan khác. Nghị định số 332/2025/NĐ-CP của chính phủ đã giải quyết vấn đề thuật ngữ, về thanh sát hạt nhân tạo hành lang để quy định chi tiết trong văn bản Thông tư, do đó việc áp dụng thuật ngữ theo các Thông tư cũ bộc lộ hạn chế dẫn đến sự thiếu rõ ràng về trách nhiệm pháp lý. 
c) Khó khăn, vướng mắc khi thực hiện theo các Thông tư quy định hoạt động thanh sát hạt nhân đã ban hành
Các thông tư đã ban hành về thanh sát hạt nhân ban hành rải rác ở các thời điểm khác nhau liên quan đến tiến trình ký kết, gia nhập các điều ước quốc tế của Việt Nam, các Thông tư này độc lập về nội dung, thiếu sự tiếp nối, đồng nhất trong việc bao quát các hoạt động của thanh sát hạt nhân, do đó trong quá trình triển khai áp dụng cho đối tượng chịu thanh sát hạt nhân còn gặp khó khăn.
Các Thông tư đã ban hành tập trung sâu vào kỹ thuật, biểu mẫu chi tiết nhưng chưa nêu rõ mục đích, yêu cầu của việc khai báo, cung cấp thông tin là để phục vụ quốc gia thực hiện nghĩa vụ với IAEA. Điều này khiến các tổ chức, cá nhân thực hiện mang tính đối phó, chưa nhận thức rõ bản chất và mục tiêu sau cùng của công tác khai báo. 
Khó khăn trong việc xác định đối tượng do thực tiễn hoạt động hạn chế: Hiện nay, các hoạt động phát triển hạt nhân và các hoạt động trong chu trình nhiên liệu hạt nhân tại Việt Nam còn hạn chế, chưa có nhiều hoạt động trong chu trình nhiên liệu hạt nhân như các quốc gia phát triển, nên quá trình triển khai thực tế còn thiếu dữ liệu để đánh giá toàn diện hiệu quả khai báo của các tổ chức, cá nhân. Việc quy định đầy đủ và hoàn thiện các loại đối tượng, nhiều tổ chức, cá nhân thuộc diện phải khai báo theo quy định của Hiệp định thanh sát và Nghị định thư nhưng trên thực tế chưa từng phát sinh hoạt động thực tế. Điều này làm cho các đơn vị (đặc biệt là các tổ chức không trực thuộc quyền quản lý trực tiếp của Bộ KH&CN) không nhận thức được mình là đối tượng điều chỉnh của văn bản, gây khó khăn cho công tác đánh giá hiệu quả thực thi pháp luật.
Cơ chế phối hợp kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương đối với hoạt động thanh sát hạt nhân chưa được đẩy mạnh. Công tác tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về thanh sát hạt nhân tại các địa phương chưa được quan tâm đúng mức, dẫn đến lỗ hổng trong việc giám sát toàn diện tại thực địa. Việc áp dụng các Thông tư hiện tại dựa trên Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH&CN công bố việc duy trì hiệu lực để bảo đảm đáp ứng yêu cầu quản lý và hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện cho đến khi có văn bản mới. Quá trình thực hiện của tổ chức, cá nhân còn gặp khó khăn về việc phổ biến văn bản, căn cứ pháp lý khi báo cáo, khai báo.   
Các văn bản hiện hành chưa có quy định mang tính gợi mở, đón đầu đối với các phương thức thực hiện thanh sát mới của IAEA; chưa chuẩn hóa quy định về thời gian, tần suất thanh sát, cũng như chưa thể hiện rõ cơ chế liên kết nghĩa vụ thực hiện quy trình kế toán và kiểm soát hạt nhân giữa cơ quan quản lý nhà nước và đối tượng điều chỉnh. Ngày 10/12/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 316/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Năng lượng nguyên tử về nhà máy điện hạt nhân, lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu, trong đó đã có yêu cầu về thiết kế cơ sở hạt nhân bảo đảm điều kiện thực hiện thanh sát hạt nhân. Tại Nghị định số 332/2025/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định các nguyên tắc cơ bản và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, do đó việc duy trì các Thông tư theo Luật và văn bản dưới Luật cũ và áp dụng theo Nghị định đang có hiệu lực gây khó khăn nhất định trong quá trình tổ chức, thực hiện cho tổ chức, cá nhân, đặt ra yêu cầu cần có văn bản Thông tư thay thế hoàn thiện, tạo căn cứ đồng nhất khi thực hiện. 
4. Xác định những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn
Vấn đề lớn nhất phát sinh là sự thay đổi về cơ sở pháp lý (Luật NLNT 2025 số 94/2025/QH15 và Nghị định số 316/2025/NĐ-CP, Nghị định số 332/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử về bảo đảm an toàn bức xạ, an toàn, an ninh, thanh sát hạt nhân, thông báo, khai báo, cấp phép, thanh tra, kiểm tra về an toàn bức xạ và hạt nhân, ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân và bồi thường thiệt hại hạt nhân, việc duy trì các Thông tư quy định về thanh sát hạt nhân điều chỉnh theo Luật NLNT 2008 và căn cứ cũ không còn phù hợp.
Thực tiễn yêu cầu về bổ sung, hoàn thiện các quy định cơ bản của IAEA trong thực hiện thanh sát hạt nhân, tạo căn cứ pháp lý đầy đủ, hoàn thiện theo hướng làm rõ trách nhiệm của tổ chức quốc tế, cơ quan quản lý, đối tượng chịu thanh sát hạt nhân.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Từ kết quả tổng kết, rà soát và đối chiếu với hệ thống pháp luật mới, Cơ quan chủ trì kiến nghị:
- Bãi bỏ các Thông tư số 02/2011/TT-BKHCN ngày 16/03/2011, Thông tư số 25/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012, Thông tư số 17/2013/TT-BKHCN ngày 30/07/2013 của Bộ trưởng Bộ KH&CN do thay đổi văn bản căn cứ ban hành (Nghị định số 316/NĐ-CP ngày 10/12/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Năng lượng nguyên tử về nhà máy điện hạt nhân, lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu, Nghị định số 332/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử về bảo đảm an toàn bức xạ, an toàn, an ninh, thanh sát hạt nhân, thông báo, khai báo, cấp phép, thanh tra, kiểm tra về an toàn bức xạ và hạt nhân, ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân và bồi thường thiệt hại hạt nhân).
- Ban hành Thông tư mới để quy định chi tiết thi hành Chương VII của Nghị định số 332/2025/NĐ-CP của Chính phủ (về thanh sát hạt nhân), và quy định của Nghị định số 316/NĐ-CP của Chính phủ về thanh sát hạt nhân đối với thiết kế cơ sở nhà máy điện hạt nhân và lò phản ứng nghiên cứu.
Các nội dung kiến nghị đưa vào Thông tư mới thay thế các Thông tư của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về thanh sát hạt nhân đã ban hành:
- Yêu cầu, tiêu chí đánh giá kế hoạch và hệ thống hệ thống bảo vệ thực thể vật liệu hạt nhân, kế hoạch bảo đảm an ninh vật liệu hạt nhân trong lưu giữ, sử dụng, vận chuyển.
- Yêu cầu về xây dựng các biện pháp bảo đảm an ninh vật liệu hạt nhân, cơ sở hạt nhân, an ninh mạng, đánh giá nguy cơ, xác định mối đe dọa và hậu quả tiềm năng nhằm vào vật liệu hạt nhân, cơ sơ hạt nhân.
- Hướng dẫn thực hiện kế toán hạt nhân và lập báo cáo về vật liệu hạt nhân; thông tin về thiết kế của cơ sở hạt nhân; Báo cáo của tổ chức, cá nhần quản lý cơ sở hạt nhân, sử dụng và lưu giữ vật liệu và thiết bị chịu thanh sát hạt nhân tiến hành các hoạt động có liên quan;
- Hướng dẫn thực hiện quy định về báo cáo thông tin, báo cáo kế toán vật liệu theo Hiệp định thanh sát hạt nhân, khai báo theo yêu cầu Nghị định thư bổ sung hiệp định thanh sát;
- Quy định Danh mục vật liệu phi hạt nhân và các thiết bị được đặc biệt thiết kế và chế tạo để sử dụng trong chu trình nhiên liệu hạt nhân chịu thanh sát hạt nhân.
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